Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 – Buổi 2                                  Tuần 17 – Lớp 3A

Thứ Hai ngày 25 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3 (Tuần 16): Ôn luyện từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố về từ ngữ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm và đặt câu với các từ tìm được.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất yêu nước: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Ôn tập, củng cố về từ ngữ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động và từ chỉ đặc điểm và đặt câu với các từ tìm được.
	

- HS thực hiện


- HS lắng nghe

	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/ 62 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2, 3/ 62 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.


- HS làm bài


	Hoạt động 2: Chữa bài
- GV Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/62: Xếp các từ in đậm trong lời bài hát dưới đây vào nhóm thích hợp.
   Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
   Râu Bác dài, tóc Bác bạc phơ.
   Em âu yếm hôn đôi má Bác
   Vui bên Bác là em múa hát
   Bác mỉm cười, Bác khen em ngoan
   Bác gật đầu, Bác khen em ngoan.
                               (Xuân Giao)
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ 
chỉ đặc điểm

	M: Đêm, 
	M: Mơ 
	M: Dài


- Gọi HS đọc đề bài.

- Y/C HS trao đổi nhóm đôi làm bài.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.




- Y/C HS nhắc lại từ ngữ chỉ sự vật; từ ngữ chỉ hoạt động; từ ngữ chỉ đặc điểm.
	
1 HS lên chia sẻ.















- HS đọc đề: Xếp các từ in đậm trong lời bài hát dưới đây vào nhóm thích hợp.
- HS trao đổi nhóm đôi làm bài.
- HS chia sẻ trước lớp.
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
	Từ ngữ 
chỉ đặc điểm

	Đêm, râu, tóc, đôi má,
	Mơ gặp, múa hát, gật đầu
	Dài, bạc phơ, vui, ngoan


- HS nối tiếp nhau đọc lại.

	* Bài 2/62: Đặt câu với 3 từ em vừa tìm được ở bài tập 1.
Gọi HS đọc đề bài.
- GV cho HS làm bài cá nhân. 3 HS lên bảng viết câu mình đặt.
- Gọi HS nối tiếp nhau trình bày.

- GV nhận xét, chốt LGĐ.
- GV lưu ý HS cách dùng từ, đặt câu cho phù hợp.
	

- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân, 3 HS làm bài trên bảng.
- HS chia sẻ trước lớp.
+ Ông em có mái tóc bạc phơ.
+ Lan có đôi má luôn ửng hồng.
+ Giờ ra chơi chúng em múa hát ngoài sân trường.
- HSNX, bổ sung. 

	* Bài 3/62: Điền từ ngữ chỉ hoạt động thích hợp để hoàn thiện những câu sau:
- Gọi HS đọc đề bài
- HS làm bài cá nhân.
- GV lưu ý HS chọn từ chỉ hoạt động của sự vật cho phù hợp với câu văn




- Gọi HSNX
- GV nhận xét, chốt LGĐ
	

- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ trước lớp.
- HS trả lời 
a. Chim đậu trên cành.
b. Ong hút mật.
c. Mặt trời chiếu (tỏa) những tia nắng xuống mặt đất.
- HS nhận xét.
- HS chữa bài, đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai nhảy cao hơn”
- Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội (Đội xanh – Đội đỏ). Mỗi đội sẽ đặt một câu có từ chỉ hoạt động hoặc từ chỉ đặc điểm để nói về  một bạn trong lớp em. Mỗi một câu đúng sẽ giúp đội của mình nhảy lên được 1 bậc thang. 2 đội cử đại diện lên oẳn tù tì, đội nào thắng được quyền nêu trước. Đội nào nhảy lên đỉnh trước sẽ giành chiến thắng.
- GV tổ chức HS chơi
- GV NX khẳng định đội thắng, động viên đội thua.
Hôm nay các em biết thêm được điều gì?
	










- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe


- Vài HS chia sẻ trước lớp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
_________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 1 - Luyện tập chung (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Tính giá trị của biểu thức số
+ Giải toán có lời văn liên quan đến phép nhân, chia
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính giá trị của biểu thức số
+ Giải toán có lời văn liên quan đến phép nhân, chia
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 3/ 58 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 58 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: /VLT tr.58
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Mai có một gói 24 chiếc kẹo. Bạn ấy đã chia đều số kẹo đó cho các bạn của mình thì vừa đủ, không thừa chiếc nào .Hỏi trong các số dưới đây số nào không thể là số bạn Mai đã cho kẹo
A/ 2      B/3         C/4            D/5
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt dấu hiệu chia hết và chia có dư 
	
- Cho HS quan sát 
- Học sinh nêu cách tính và trả lời đáp án D(vì 24 không chia hết cho 5)



- Học sinh làm hoàn thiện vào vở: 
- HS nối tiếp trả lời, đổi vở soát
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm  (VLT/58)
- GV cho học sinh làm bảng con, điền vở
[image: ]- Cho học sinh nêu các bước thực hiện:
Dựa theo tìm thành phần chưa biết của phép tính
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cách tìm thành phần chưa biết của phép tính

	

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài
[image: ][image: ]- HS nhận xét203
636
49
372

- HS lắng nghe, nêu lại các bước thực hiện


	* Bài 3: VLT/58 :?
Hôm nay ông 72 tuổi .Biết số tuổi của ông giảm đi 6 lần thì được số tuổi của anh Tùng. Hỏi năm nay anh Tùng bao nhiêu tuổi

- GV cho học sinh đọc đề, tìm hiểu đề, tóm tắt, làm vở, 1 em làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bày toán có lời văn dạng liên quan đến phép nhân, chia
	
- 1 HS  nêu cách làm bài
-HS đọc lại nội dung
Bài giải
Năm nay anh Tùng có số tuổi là:
72:6  = 12 (tuổi)
Đáp số 12 tuổi


	* Bài 4: VLT/58: 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

 Câu lạc bộ bóng rổ của trường tiểu học Kim Đồng có khoảng từ 17 đến 26 thành viên .Biết số thành viên nam gấp đôi số thành viên nữ .Hỏi trong các số dưới đây số nào có thể là số thành viên của câu lạc bộ đó :
A/19     B/ 21        C/22         D/25
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng bài toán thực tế để giải toán 
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Số thành viên phải là số chia hết cho 3 (vì số nam gấp đôi  số nữ)
Vậy khoanh vào B


	3. HĐ Vận dụng
- Học sinh nối tiếp đọc bảng nhân, chia 6
+ Viết dãy số thêm hoặc bớt 6 cho học sinh điền số còn thiếu vào dãy số …
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 2 tuần 17
	
- HS nghe





- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
                       __________________________________________

Tiếng Anh
Unit 4: Review & practice 
GV Bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
      
   Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1 - Luyện đọc: Trận bóng dưới lòng đường

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, HS:
- Đọc - hiểu bài: Trận bóng dưới lòng đường. Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Bài đọc giúp em hiểu được không được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng luật lệ giao thông để bảo vệ tính mạng cho mình và cho mọi người.
: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hát múa theo nhạc.
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Đọc - hiểu bài: Trận bóng dưới lòng đường; làm được các bài tập trong vở bài tập. 
	

- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.


- GV giúp HS hiểu nghĩa từ: cánh phải, khung thành, húi cua.



- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
- (Lớp cả lớp, GV nhận xét theo TT 27)
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV cho HS đọc thầm toàn bài, làm bài trong vòng 5 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 2/64: Trả lời các câu hỏi sau:
a) Các bạn nhỏ chơi đá bóng ở đâu?
b) Vì sao trận bóng phải tạm dừng lần đầu?

c) Vì sao trận bóng phải dừng hẳn?

d) Khi chuyện xảy ra, Quang đã làm gì?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng.
 e) Em rút ra được bài học gì sau khi đọc câu chuyện?
- GV nhận xét.
3. HĐ Vận dụng 
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
? Em biết được thông điệp gì qua bài học?
GV chốt: Câu chuyện muốn nói với em: đá bóng là niềm đam mê chính của HS nhưng phải tìm sân thích hợp để chơi bóng, tuyệt đối không được đá bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn cho chính người đá bóng cũng như cho những người đi đường. Đá bóng dưới lòng đường là vi phạm luật giao thông, rất đáng trách phạt.
- GD HS biết tôn trọng và thực hiện đúng luật giao thông.
- Nhận xét giờ học.
	

- HS đọc đoạn trích
- Luyện đọc từ khó: dẫn bóng, chuyền bóng, húi cua, nổi nóng, sững lại, nổi nóng, khuỵu xuống, lảo đảo, xích lô.
- HS đọc chú giải để hiểu nghĩa.
- Luyện đọc câu văn: Quang sợ tái cả người//. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của cụ/ sao giống lưng ông nội thế//. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo//:
- Ông ơi/... cụ ơi!/… cháu xin lỗi cụ!//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
- Đại diện từng nhóm đọc bài, chia sẻ trước lớp. 



- HS đọc bài






- HS làm bài cá nhân vào vở.




- 1 HS lên chia sẻ.
- Đáp án C: Dưới lòng đường.
- Đáp án B:Vì Long suýt tông phải xe gắn máy.
- HS chọn đáp án C; Vì Quang đá bóng vào cụ già.
- HS chọn đáp án A; Quang sợ tái cả người. 
- HS chọn đáp án A: Đá bóng dưới lòng đường gây nguy hiểm cho mình và người khác.

- HS đọc bài.
- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe.






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Công nghệ
Kiểm tra cuối học kì I
Đề chung của toàn khối
________________________________________________________________

Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tập viết tăng cường: Ôn chữ hoa M, N

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học HS
- Viết đúng chữ viết hoa M, N cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa M, N.
- Đọc mở rộng theo yêu cầu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý ông và những người thân qua bài tập đọc.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Luyện viết.
- Mục tiêu: 
+ Viết đúng chữ viết hoa M, N cỡ nhỏ, viết đúng từ ngữ và câu ứng dụng có chữ viết hoa M, N
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	2. Hoạt động 1: Ôn chữ viết hoa 
- GV dùng video nhắc lại cách viết chữ hoa M, N
- GV viết mẫu lên bảng.
- GV cho HS viết bảng con (hoặc vở nháp).
- Nhận xét, sửa sai.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV chấm một số bài, nhận xét tuyên dương.
3. Hoạt động 2: Viết ứng dụng 
a. Viết tên riêng.
- GV mời HS đọc tên riêng.
- GV giới thiệu từ úng dụng
- GV yêu cầu HS viết tên riêng vào vở.
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
b. Viết câu.
- GV yêu cầu HS đọc câu.
-GV giải thích từ khó:
- GV giới thiệu câu ứng dụng: 
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: Lưu ý cách viết thơ lục bát.
- GV cho HS viết vào vở.
- GV yêu cầu nhận xét chéo nhau trong bàn.
- GV chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	
- HS quan sát video.





- HS quan sát.
- HS viết bảng con.

- HS viết vào vở chữ hoa M, N



- HS đọc tên riêng: 
- HS lắng nghe.
- HS viết tên riêng vào vở.
- 1 HS đọc yêu câu:
- HS lắng nghe.

-HS lắng nghe
- HS viết câu thơ vào vở. 
- HS nhận xét chéo nhau.
- HS nghe

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh một số cảnh đẹp ở Việt Nam. 
+ GV nêu câu hỏi em thấy có những cảnh đẹp nào mà em thích nhất?
- Hướng dẫn các em lên kế hoạch nghỉ hè năm tới vui vẻ, an toàn.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
    
       Thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2:   Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập tính giá trị biểu thức số.
+ Vận dụng bảng chia 5,6 giải toán có lời văn .
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Ôn tập tính giá trị biểu thức số.
+ Vận dụng bảng chia 5,6 giải toán có lời văn .
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 59 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/59 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr.59
Dựa vào kết quả của phép tính để giải mã các ô chữ dưới đây -theo mẫu

	S
	117: 9

	H
	93 :3

	T
	48:4


	A
	16x2

	N
	180 :6

	C
	88:8



	12
	31
	32
	11
	31

	T
	H
	A
	C
	H



	13
	32
	30
	31

	S
	A
	N
	H



GV cho học sinh nối tiếp nêu tìm hiểu đề , cách làm tóm tắt và làm bài
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt Cách giải toán nhân chia số có 1 chữ số trong bảng, liên hệ giải thích về Thạch Sanh
	


1 Học sinh làm bảng hay phiếu nhóm , lớp làm  vở

 Tìm kết quả các phép tính điền phiếu được ô chữ THẠCH SANH

- HS đổi vở soát và nhận xét kết quả 
- Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2:(VLT/59)
 Nam vừa tính giá trị một biểu thức .Mai đã giúp Nam kiểm tra lại và phát hiện ra Nam tính giá trị của một biểu thức chưa đúng .Hãy tìm và sửa lại cho đúng:
a. 35 : 5 + 2 = 35 : 7=5
b. 63 – 60:10= 63-6= 58
c.  72: 8x9 = 72:72 =1

- Cho học sinh tìm hiểu đề làm vở, 2 học sinh làm phiếu nhóm
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt thứ tự tính giá trị biểu thức sốtrong dãy tính có cộng, trừ , nhân chia.
	
Học sinh đọc và quan sát phép tính
- HS  nêu cả 3 biểu thức Nam đều tính sai và chỉ ra các chỗ sai trong từng phép tính,  thực hiện lại phép tính vào vở, lớp lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào vở
-
a/35 : 5 + 2 = 7 + 2 = 7
b/63 – 60:10= 63-6= 57
c. 72: 8x9 = 9 x 9  =81


- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/59:
Nam dùng  12 que gỗ như nhau để xếp thành một khối lập phương .Biết Nam đã xếp được 7 khối lập phương .Hỏi :
a/ Nam đã dùng tất cả bao nhiêu que gỗ?
b  Nếu Nam dùng số que gỗ đó để xếp các hình tam giác , mỗi hình gồm 3 que gỗ và được xếp rời  nhau, thì Nam xếp được bao nhiêu hình tam giác?


- GV cho học sinh lên thực hiện tìm hiểu đề , cách làm tóm tắt và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt giải toán có lời văn liên quan đến nhân , chia
	

- 1 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm
Bài giải
a.Nam có tất cả số que gỗ là: 12x7 =84 (que)
b.Nam xếp được số hình tam giác là:
84: 3 = 28 (hình)
Đáp số 84 que, 28 hình tam giác


-HS liên hệ


	* Bài 4 /VLT/60 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Mai vừa viết hai số liên tiếp lên một viên đá . Biết tổng của hai số đó là 9 Hỏi tích của hai số đó là bao nhiêu
A 9      B  16       C20       D25
- GV gọi 1 hs nêu
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt vận dụng giải toán liên quan đến điều kiện 2 số liên tiếp
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:
Vì 4+5 = 9 và 4x 5 =20 nên số Mai viết  là 4,5 và tích 2 số đó là 4x 5=20


	3. HĐ Vận dụng
- GV cho học sinh ôn bảng nhân, chia 4,5,6, nêu tính giá trị biểu thức số
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 3 tuần 17
	
- HS nghe

- HS thực hiện nối tiếp nêu miệng

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
______________________________________________

Tin học
  Kiểm tra cuối học kì I
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Đạo đức
      Thực hành rèn kĩ năng cuối học kì I

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Củng cố lại những kiến thức đã học về các nội dung: bài hát Quốc Ca, biết tự hào về đất nước khi làm lễ chào cờ; Bài 4. Ham học hỏi; Bài 5. Giữ lời hứa  
 - Thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi: về trong học hỏi; có ý thức giữ lời hứa.  
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết thực hiện tốt những nhiệm vụ trong tiết học.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ thực hiện các hành vi theo các chuẩn mực đã học
- Phẩm chất trách nhiệm: trong học hỏi; có ý thức giữ lời hứa.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng nhóm
- HS: sách, VBT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Củng cố kiến thức về bài hát Quốc Ca, biết tự hào về đất nước khi làm lễ chào cờ
- Cách tiến hành:

	GV tổ chức cho HS cả lớp hát bài hát: “Tiến Quân ca”
+ Quốc ca Việt Nam có tên gốc là gì? Do nhạc sĩ nào sáng tác?
+ Nêu cảm xúc của em khi nghe Quốc ca Việt Nam.
- GV dẫn dắt vào bài.
- GV cho HS nêu tên các bài đã học.
- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài. 
	- Hs tham gia hát bài hát. 
+ Quốc ca Việt Nam có tên gốc là bài hát Tiến quân ca. Do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. 
+ Nêu cảm xúc của em khi nghe Quốc ca Việt Nam: Cảm thấy tự hào về đất nước, con người Việt Nam khi nghe Quốc ca.


	2. Luyện tập:
- Mục tiêu: HS được củng cố nhận thức: Ham học hỏi; Giữ lời hứa  
- Cách tiến hành:

	HĐ 1: Nói về chủ đề “Ham học hỏi”
* Mục tiêu: Củng cố bài, giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc ham học hỏi.
* Cách tiến hành: 
- Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 2 phút để tập hợp các câu ca dao, tục   ngữ, câu chuyện,… nói về việc ham học hỏi.
- Yêu cầu các nhóm thể hiện theo hai nội dung:
+ Kể chuyện (Sưu tầm).
+ Đọc câu ca dao, tục ngữ và phân tích đưa ra ý nghĩa của các câu đó.
- GV kết luận và dặn HS luôn có tinh thần ham học hỏi.
	



- 7 nhóm thảo luận. Sau đó đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét ý kiến của các nhóm khác.


	HĐ 2: Nói về chủ đề “Giữ lời hứa”
* Mục tiêu: Củng cố bài, giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa.
* Cách tiến hành: 
- Yêu cầu các nhóm thảo luận trong 2 phút để tập hợp các câu ca dao, tục   ngữ, câu chuyện,… nói về việc giữ lời hứa.
- Yêu cầu các nhóm thể hiện theo hai nội dung:
+ Kể chuyện (Sưu tầm).
+ Đọc câu ca dao, tục ngữ và phân tích đưa ra ý nghĩa của các câu đó.
- GV kết luận và dặn HS luôn giữ lời hứa với người khác và với chính mình
	



- 7 nhóm thảo luận. Sau đó đại diện các nhóm trình bày.

- Nhận xét ý kiến của các nhóm khác.






	HĐ 3: Bày tỏ ý kiến
Mục tiêu: Củng cố bài, giúp HS có nhận thức và thái độ đúng về việc giữ lời hứa.
Cách tiến hành:
- Phát cho nhóm 4, mỗi nhóm 2 thẻ màu xanh và đỏ và qui ước: Thẻ xanh: Ý kiến sai; Thẻ đỏ: đúng
- Treo bảng phụ ghi sẵn các ý kiến khác nhau về việc giữ lời hứa, sau khi thảo luận sẽ giơ thẻ bày tỏ thái độ, ý kiến của mình.
- GV lần lượt đọc từng ý kiến trong SGV
- Đưa ra đáp án và lời giải thích đúng.
- Nhận xét kết quả làm việc của các nhóm.
	




- HS thảo luận theo nhóm và đưa ra ý  kiến của mình bằng cách giơ thẻ khi  GV yee cầu.


	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức + Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt hành vi: Ham học hỏi; Giữ lời hứa  
- Cách tiến hành:

	- GV vận dụng vào thực tiễn cho HS cùng thể hiện tốt các hành vi, việc làm của mình.
+ Chia sẻ một số việc em đã và sẽ làm để thể hiện có ý thức trách nhiệm trong học hỏi; giữ lời hứa.
- GV yêu cầu HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương
- Em hãy kể , việc làm để thể hiện Ham học hỏi; Giữ lời hứa  
- GV nhận xét tiết học
- Về ôn bài và xem trước “Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ.”
	- HS lắng nghe.


+ HS trả lời theo ý hiểu của mình

- HS nhận xét câu trả lời của bạn 

- HS lắng nghe,rút kinh nghiệm


VI. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
________________________________________________________________

   Thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2023
Hoạt động Củng cố Tiếng việt
Tiết 2: Ôn tập tên riêng. Biện pháp so sánh

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Ôn tập, củng cố cách viết đúng chữ hoa theo tên riêng.
- Tìm đúng hình ảnh so sánh trong các câu thơ.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; 
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức cho HS hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- GV nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết đúng chữ hoa theo tên riêng. Tìm đúng hình ảnh so sánh trong các câu thơ.
	

- HS thực hiện


- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/ 65 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2, 3/ 65, 66 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho HS làm bài trong vòng 7 phút. 
- GV quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho HS; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm vào vở.


- HS làm bài


	 Hoạt động 2: Chữa bài
- GV Gọi 1 HS lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/65: Tìm những từ cần viết hoa trong đoạn văn sau và sửa lại vào bảng.
	          Câu
	Từ cần viết hoa

	(1) nhà thủy ở ngay dưới thuyền
	

	(2) con thuyền thân yêu, nơi có “nhà”của thủy ấy, là sông Hồng
	

	(3) lòng sông mở mênh mông, quãng chảy qua hà nội càng mênh mông hơn.
	


- Gọi HS đọc đề bài.
- Y/C HS làm bài cá nhân.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
 











- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV KL: Ở câu 1 và câu 2 em viết hoa tiếng Thủy vì đây là tên người (tên riêng). Còn ở câu 3 em viết hoa tiếng Hà Nội vì đây là tên địa danh.
	
1 HS lên chia sẻ.













- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân vào vở
- Vài HS đọc bài làm của mình và giải thích vì sao em lại viết hoa tiếng đó.
	          Câu
	Từ cần viết hoa

	(1) nhà thủy ở ngay dưới thuyền
	Thủy

	(2) con thuyền thân yêu, nơi có “nhà”của thủy ấy, là sông Hồng
	  Thủy

	(3) lòng sông mở mênh mông, quãng chảy qua hà nội càng mênh mông hơn.
	Hà Nội.


- HSNX, bổ sung. Đổi chéo vở kiểm tra bài.


	* Bài 2/65: Tìm và sửa lại những từ ngữ mắc lỗi viết hoa trong phiếu mượn sách dưới đây.
	PHIẾU MƯỢN SÁCH

(1) Họ tên người mượn sách: nguyễn thành nam
(2) Địa chỉ: số nhà 12, phố trung hòa, quận cầu giấy
(3) Tên sách: dế mèn phiêu lưu ký
(4) Tên tác giả: Tô hoài
	Từ ngữ cần viết hoa
(1)……………………………
(2)…………………………....
(3)……………..
(4)…………….



- Gọi HS đọc đề bài.
- Y/C HS làm bài cá nhân.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, chốt LGĐ, tuyên dương HS.

- GV KL: Ở câu 1 và câu 4 em viết hoa Nguyễn Thành Nam và Tô Hoài vì đây là tên người (tên riêng). Còn ở câu 2 em viết hoa các tiếng Trung Hòa, Cầu Giấy vì đây là tên địa danh.
	











- HS đọc đề
- HS làm bài cá nhân vào vở
- HS đọc bài làm của mình, chia sẻ trước lớp và nêu các từ ngữ cần viết hoa sau đó giải thích.
	PHIẾU MƯỢN SÁCH

(1) Họ tên người mượn sách: nguyễn thành nam
(2) Địa chỉ: số nhà 12, phố trung hòa, quận cầu giấy
(3) Tên sách: dế mèn phiêu lưu ký
(4) Tên tác giả: Tô hoài
	Từ ngữ cần viết hoa
(1) Nguyễn Thành Nam
(2) Trung Hòa, Cầu Giấy
(3) Dế Mèn
(4) Tô Hoài



- HSNX, bổ sung. 

	* Bài 3/66: Tìm những hình ảnh so sánh trong những câu dưới đây và viết vào bảng:
	
	Sự vật 1
	Đặc điểm so sánh
	Từ so sánh
	Sự vật 2

	a
	M: Mây
	Màu sắc
	như
	bông

	b
	
	
	
	

	c
	
	
	
	


- Gọi HS đọc đề bài
- Y/C HS thảo luận nhóm đôi: Tìm những hình ảnh so sánh trong những câu thơ và viết vào bảng:
- Gọi vài nhóm HS chia sẻ.
- Gọi HSNX
- GV chốt đáp án đúng

- GV y/c HS đọc lại bài.
	







- HS đọc đề

- HS trao đổi với bạn làm bài.
- HS nhận xét.
- Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
	
	Sự vật 1
	Đặc điểm so sánh
	Từ so sánh
	Sự vật 2

	a
	M: Mây; bông
	Trắng
(Màu sắc)
	như
	Bông; mây

	b
	Mồ hôi
	thánh thót (chảy)- sự vất vả của nông dân
	như
	Giọt mưa

	c
	trăng
	Bay (tốc độ nhanh)
	như
	Quả bóng




	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Lớp học cú mèo”.
Luật chơi: Các bạn lớp học Cú Mèo đang phải tham gia thử thách của Thầy Cú Mèo, chúng mình cùng giúp các bạn ý vượt qua thử thách bằng cách trả lời đúng các câu hỏi của Thầy Cú Mèo nhé. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ giành được 1 ngôi sao về cho tổ của mình. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng tham gia chưa?
 Câu 1: Bạn hãy viết họ tên đầy đủ của mình.
Câu 2: Bạn hãy viết địa chỉ nơi mình ở.
Câu 3: Bạn hãy viết tên trường lớp mình đang học.
Câu 4: Tìm hình ảnh so sánh trong câu:
      Côn Sơn có đá rêu phong
Ta ngồi trên đá như ngồi nệm êm.
GV tổ chức cho HS chơi.
- Gọi HSNX.
- GVNX, tuyên dương.
? Em biết được điều gì qua bài học hôm nay?
	













- HS tham gia chơi.
- HSNX
- HS lắng nghe

- Vài HS chia sẻ trước lớp.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
____________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: Đồ dùng của người thân
 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
HS quan sát để biết được sở thích, thói quen, kỉ niệm của người thân; qua đó lựa chọn việc làm phù hợp thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: : Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
Tạo cảm giác vui tươi, dẫn dắt vào hoạt động khám phá chủ đề.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cả lớp hát bài “Bé quét nhà” để khởi động bài học. 
- GV  hỏi HS: 
+Đố các em biết, bà đang làm gì? 
+Chổi bà bện có đẹp không? Bà bện những loại chổi nào? Chổi to dùng để làm gì?Chổi nhỏ dùng để làm gì?
+Như vậy, công việc yêu thích của bà là gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Tình cảm trong gia đình thêm gắn kết thông qua việc chúng ta quan tâm đến công việc yêu thích của người thân, những gì người thân mình làm tốt, làm giỏi nhất.  
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời






- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: HS hình dung người thân của mình ở nhà, nhớ lại về sở thích, thói quen của người ấy. 
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu về người thân qua đồ dùng yêu thích của họ( làm việc nhóm đôi)
- GV  đề nghị HS nhóm đôi chia sẻ với bạn ngồi cùng bàn, thực hiện theo các bước sau:
+Nghĩ đến một người thân trong gia đình.
+Nhớ lại xem người ấy thường làm gì, thường thích sử dụng món đồ gì nhất.
+Kể cho bạn nghe về món đồ ấy: hình dáng của nó thế nào và người thân của em sử dụng, giữ gìn nó ra sao.
- GV mời nhóm đôi Chia sẻ.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV đặt câu hỏi: Theo em, vì sao người thân của em lại gắn bó với món đồ ấy? Đồ vật đó nói lên điều gì về người thân của em? Nếu vật này chẳng may bị mất thì người thân của em có buồn không?
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và mời HS đọc lại.
Đồ vật có thể nói lên sở thích của người thân: Người ấy yêu thích gì?/ Đồ vật có thể nói lên thói quen của người thân: Người ấy hay làm việc gì?/ Đồ vật còn có thể nhắc nhở về một kỉ niệm của người thân nữa: Có điều gì đáng nhớ liên quan đến đồ vật ấy?
	

- Học sinh chia sẻ nhóm đôi







- HS chia sẻ trước lớp.
- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- HS trả lời
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- 1 HS nêu lại  nội dung

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Cùng đưa ra các việc có thể làm để quan tâm, chăm sóc người thân bằng thái độ, lời nói và hành động của mình.  
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Lựa chọn việc làm phù hợp thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân (Làm việc nhóm 4)
-GV đưa ra câu hỏi thảo luận chung, dẫn dắt để HS đi đến kết luận: có thể quan tâm, chăm sóc người thân, làm cho người thân của mình được vui bằng những cách sau:
[image: Graphical user interface, application, table

Description automatically generated with medium confidence]
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
-GV Nhắc lại những bí kíp bày tỏ sự quan tâm:
“Hỏi han để chia sẻ
Cùng làm để vui thêm
Tặng món quà hợp ý
Đồ vật luôn giữ gìn!”
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài





 và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các trình bày






	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nhắc HS lựa chọn và thực hiện được việc đã đề ra.
- GV đề nghị HS viết vào vở hoặc nhật kí sau khi đã thực hiện kế hoạch: “Mình đã làm gì (cho ai) và người ấy có cảm xúc thế nào khi nhận sự chăm sóc của mình”.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
__________________________________________
Mỹ thuật
Bài 9 - Chậu hoa xinh xắn (tiết 1)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________       
        Thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023
CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
______________________________________________________________

(Học bù vào thứ Ba ngày 2/1/2024)
Hướng dẫn học Toán
Tiết 3 - Ôn tập biểu thức số

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Tính giá trị biểu thức số (ôn tập).
+Giải toán liên quan số lớn gấp mấy lần số bé(ôn tập)
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Tính giá trị biểu thức số (ôn tập).
+ Giải toán liên quan số lớn gấp mấy lần số bé (ôn tập)
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 57 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 57 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: VLT tr 60Đã tô màu một phần mấy của mỗi hình
[image: ]  
- Cho HS tính nháp nêu kết quả, ghi vở 
 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt về :1 phần mấy của 1 số
	



-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở, phiếu
[image: ]4
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- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Tính rồi giá trị biểu thức (VLT/60)
a. 54 – 54 :6 = 
b. 12 x (4:2)   =
c.88 : 4:2=
d. 145 +55 : 5=
- GV cho học sinh làm bảng con giải thích cách làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt các bước thứ tự thực hiện tính giá trị biểu thức và so sánh giá trị biểu thức
	

- HS nêu cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài vào bảng con, vở
. a. 54 – 54 :6 = 54- 9= 45
b. 12 x (4:2)   =12x 2 =24
c.88 : 4 : 2=22:2 =11
d. 145 +55 : 5=145 +11= 156

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/60 :
Nhà Pao  có 10 con dê .Biết mỗi ngày các con dê đó ăn hết 5 bó cỏ. Hỏi nếu có 125 bó cỏ thì đủ cho các con dê ăn trong bao nhiêu ngày?
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề , tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng bài toán giải bằng hai phép tính
	
- 2 HS  lên bảng làm bài
Bài giải
125 bó cỏ đủ cho số dê ăn trong số ngày là
125 : 5 = 25 (ngày)
Đáp số 25 ngày

-HS đọc lại nội dung lời giải

	* Bài 4: VLT/60
 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Mỗi que kem có giá 1 đô la nhưng nhà hàng khuyến mãi mua 6 que kem chỉ phải trả 5 đôla Hỏi với 16 đôla thì robot mua được nhiều nhất bao nhiêu que kem ?
A. 16 que kem
 B  17 que kem
C 18 que kem
 D. 19 que kem
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt cách so sánh số theo điều kiện
	

Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu cách tìm:
- Vì 5 đô la được 6 que kem nên 10 đô là  được 12 que kem, thêm 6 đô la  được thêm 6 que thêm 1 que khuyến mãi là 7 vậy 16 đô la.Rô bốt có thể được nhiều nhất 19 que kem
Vậy ta khoanh vào D 

	3. HĐ Vận dụng
GV cho ví dụ củng cố về:
- Nêu thứ tự tính giá trị biểu thức
- Tìm số liền trước liền sau theo điều kiện 
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 18 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
_________________________________________

Tiếng Anh
Speaking Test 
Gv bô môn thực hiện
________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
SHL - CĐ: Câu chuyện yêu thương

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
HS chia sẻ niềm vui nhận được khi thực hiện những việc làm quan tâm, chăm sóc đến người thân. 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: : Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Gia đình nhỏ hạnh phúc to” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trtrả lời: bài hát nói tình cảm gia đình.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
Cách tiến hành:

	HĐ1: Đánh giá kết quả cuối tuần. 
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
HĐ2: Kế hoạch tuần tới. 
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Thông qua việc xử lí tình huống, HS thể hiện được sự thấu hiểu, quan tâm đến người thân một cách tinh tế, cụ thể. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Sắm vai xử lí tình huống thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân (Làm việc nhóm 2)
− GV đề nghị HS ngồi thành 4 – 5 nhóm.
− Mỗi nhóm lắng nghe các tình huống có thật trong cuộc sống của các thành viên và cùng nhau lựa chọn một tình huống để diễn tả.
− Phân công các thành viên sắm vai diễn tả tình huống và thống nhất đạo cụ, cách diễn và cách xử lí. Ví dụ, tình huống mẹ đi chợ về mệt: bạn Nam vào vai nhân vật chính, bạn Hoa là mẹ. Mẹ sẽ cầm theo giỏ đồ, tỏ ra mệt mỏi, chốc chốc lại lau mồ hôi trên trán. Nam sẽ quan sát và nói: Ồ, hình như mẹ mệt lắm… Mình không nên hỏi han nhiều quá khiến mẹ mệt thêm, đòi quà như mọi hôm mà phải chăm sóc mẹ mới được… Sau đó, Nam mang cho mẹ cốc nước, lấy quạt cho mẹ, đỡ đồ vào bếp sắp xếp để mẹ rửa mặt, nghỉ ngơi,…
−GV lần lượt mời các nhóm diễn tả tình huống và cách xử lí của mình. Mỗi nhóm thực hiện trong vòng 2 phút. Sau khi các nhóm thực hiện, GV đề nghị HS bình bầu xem cách diễn tả và xử lí tình huống nào thú vị nhất. 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV  kết luận: Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống khác nhau để chúng ta có cơ hội để tâm quan sát và thực hiện các hành động chăm sóc người thân với nhiều yêu thương.
	


- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.


- Các nhóm phân công thành viên









- Các nhóm sắm vai




- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ HS chia sẻ thu hoạch của mình sau lần trải nghiệm trước. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Chia sẻ với nhóm hoặc tổ về việc em đã làm để bày tỏ sự quan tâm, lòng biết ơn người thân”(Cá nhân)
- GV mời HS chia sẻ theo cặp đôi:
–Em đã làm gì? Người thân của em có bất ngờ và vui không? Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?
–Em có ý định tiếp tục làm việc này không? 
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
	


- Học sinh chia nhóm 2



- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra từ tiết trước hoặc làm thêm những việc mới. 
[bookmark: _GoBack]
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________________________
GV: Phan Thị Dung 		Trường Tiểu học Đại Thành
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